
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Căn 10F Lô A10 Biệt Thự Liền Kề Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THAN KHOÁNG SẢN TIẾN MINH

0108353709

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THAN KHOÁNG SẢN TIẾN 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN MINH MINERAL COAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN MINH MICO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02462968659
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN 
MINH TIẾN

Thôn Xuân Hy, Xã 
Xuân Thủy, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 036086002412

2 PHAN 
THANH 
HÙNG

Thôn Lạc Thiện, Xã 
Quang Thiện, Huyện 
Kim Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 164225269

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than non 0520

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662(Chính)

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

18. Khai thác và thu gom than cứng 0510

19. Khai thác và thu gom than bùn 0892

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036086002412
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Hy, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 10F Lô A10, Biệt Thự Liền Kề Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN MINH TIẾN Nam

01/10/1986 Kinh Việt Nam

10/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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